




























































    

PHỤ LỤC 3 

04 CÔNG TRÌNH SỬA CHỮA ĐỊNH KỲ, SỬA CHỮA ĐỘT XUẤT 

                     Đơn vị tính: Triệu đồng 

T

T 

Giá trị dự toán được duyệt Thực hiện hợp đồng xây dựng Nhà thầu tư vấn 

Hồ sơ 

quyết 

toán 

  

Ngày 

khởi 

công 

  

Ngày 

hoàn 

thành 

  
Tổng cộng 

Dự toán đấu 

thầu xây lắp 

Dự 

toán bổ 

sung 

Hình thức 

(đặt 

hàng/đấu 

thầu/chỉ 

định thầu) 

Tổng cộng 

Giá trị hợp đồng 

Giá trị quyết 

toán xây lắp 

Tên nhà 

thầu 

Tư vấn 

thiết kế Tư vấn 

giám 

sát 

  

Đơn vị 

QLDA 

  
Trúng thầu 

Bổ sung (nếu 

có) 

Lập 

DA 

BV

TC 

 Năm 2022 - 2023 

1 Dự án: Xử lý điểm đen TNGT đoạn từ Km388+400-Km388+600, QL1 đoạn qua thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An 

  2.097.098.000 2.097.098.000 - 
Chỉ định 

thầu 
1.833.060.000 

1.718.241.000 

(Hợp đồng số: 

02/2022/HĐXD

-

Km388+490/Q

L1 ngày 

13/12/2022) 

114.819.000 

(PLHĐ số 01 

ngày 

09/01/2023 và 

PLHĐ số 02 

ngày 

26/01/2023) 

1.833.060.000 

Công ty 

Cổ phần 

phần xây 

dựng máy 

công trình 

Việt Nam 

Công ty cổ 

phần Tư 

vấn xây 

dựng 418 

Công ty 

cổ phần 

xây 

dựng và 

thiết kế 

Thành 

Đông 

Công ty 

TNHH 

2TV BOT 

QL1A 

CIENCO4

-TCT319 

Đã 

quyết 

toán 

15/12/

2022 

10/02/

2023 

2 Dự án: Sửa chữa, bổ sung hệ thống thoát nước đoạn Km368+400 -Km383+115, đoạn qua thị xã Nghi Sơn tỉnh Thanh Hóa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.945.015.000 

14.945.015.000 

(Bao gồm cả 

chi phí dự 

phòng) 

- 
Chỉ định 

thầu 
13.201.103.000 

12.661.561.000 

(Hợp đồng số: 

02/2022/HĐXD

-BOT/RNS  

ngày 

06/12/2022) 

539.542.000 

(PLHĐ số 01 

ngày 

09/01/2023 và 

PLHĐ số 02 

ngày 

05/7/2023) 

 

Chưa quyết 

toán 

Công ty 

Cổ phần 

phần xây 

dựng máy 

công trình 

Việt Nam 

Công ty cổ 

phần tư 

vấn và xây 

dựng 

Thành Đạt 

Công ty 

cổ phần 

xây 

dựng và 

thiết kế 

Thành 

Đông 

Công ty 

TNHH 

2TV BOT 

QL1A 

CIENCO4

-TCT319 

Chưa 

quyết 

toán 

07/12/

2022 

Chưa 

hoàn 

thành 



2 

 
3 Dự án: Sửa chữa, bổ sung hệ thống thoát nước đoạn qua Phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai tỉnh Nghệ An 

 8.949.311.000 

8.949.311.000 

(Bao gồm cả 

chi phí dự 

phòng) 

- 
Chỉ định 

thầu 
5.487.847.000 

4.994.412.000 

(Hợp đồng số: 

02/2022/HĐXD

-BOT/RQX  

ngày 

06/12/2022) 

493.435.000 

(PLHĐ số 01 

ngày 

09/01/2023 và 

PLHĐ số 02 

ngày 

05/7/2023) 

Chưa quyết 

toán 

Công ty 

Cổ phần 

phần xây 

dựng máy 

công trình 

Việt Nam 

Công ty cổ 

phần tư 

vấn xây 

dựng 418 

Công ty 

cổ phần 

tư vấn 

xây 

dựng 

Hoàng 

Long 

Nghệ 

An 

Công ty 

TNHH 

2TV BOT 

QL1A 

CIENCO4

-TCT319 

Chưa 

quyết 

toán 

07/12/

2022 

Chưa 

hoàn 

thành 

4 Dự án: Sửa chữa đột xuất xử lý mất ATGT trên tuyến QL1 đoạn Km368+400-Km402+330 (Nghi Sơn - Cầu Giát), tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An theo hình thức BOT 

 6.943.038.000 8.949.311.000 - 
Chỉ định 

thầu 
6.053.090.463 5.893.828.000 

159.262.463 

(PLHĐ số 01 

ngày 

15/12/2022 và 

PLHĐ số 02 

ngày 

04/01/2023) 

6.053.090.463 

Công ty 

Cổ phần 

đầu tư và 

xây dựng 

HCOGI 

Công ty cổ 

phần tư 

vấn xây 

dựng 418 

Công ty 

cổ phần 

xây 

dựng và 

thiết kế 

Thành 

Đông 

Công ty 

TNHH 

2TV BOT 

QL1A 

CIENCO4

-TCT319 

Đã 

quyết 

toán 

16/7/2

022 

12/4/2

023 

 

 



1

Nghị định 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 quy định chính

sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết 43/2022/QH15; Văn

bản số 746/TCĐBVN-TC ngày 30/01/2022 V/v áp dụng

mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 8% đối với giá dịch vụ sử

dụng đường bộ tại các trạm thu phí của các dự án đầu tư xây

dựng đường bộ để kinh doanh do Bộ GTVT quản lý.

2

Nghị định 44/2023/NĐ-CP quy định chính sách giảm thuế

giá trị gia tăng theo Nghị quyết 101/2023/QH15 ngày

24/6/2023 của Quốc hội; Văn bản số 4326/CĐBVN-TC

ngày 30/6/2023 V/v áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia

tăng 8% đối với giá dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án

đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh do Bộ GTVT quản

lý theo Nghị định số 44/2023/NĐ-CP

Nhóm Phương tiện

1 2

I Mức giá vé chung

II Mức giá giảm khu vực lân cận

5
Xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên; xe chở hàng bằng 

container 40 fit

2
Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi; xe tải có tải trọng từ 2 

tấn đến dưới 4 tấn

3
Xe từ 31 ghế ngồi trở lên; xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến 

dưới 10 tấn

4
Xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn; xe chở hàng 

bằng container 20 fit

4
Xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn; xe chở hàng 

bằng container 20 fit

5
Xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên; xe chở hàng bằng 

container 40 fit

1
Xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn; các loại 

xe buýt vận tải khách công cộng

1
Xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn; các 

loại xe buýt vận tải khách công cộng

2
Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi; xe tải có tải trọng từ 2 

tấn đến dưới 4 tấn

3
Xe từ 31 ghế ngồi trở lên; xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến 

dưới 10 tấn

Mức thu được điều chỉnh khi áp dụng mức thuế xuất GTGT 8% như sau

PHỤ LỤC 02

 Điều chỉnh mức thu tại Trạm thu phí Km2171+200 trong thời kỳ thanh tra

TT Căn cứ điều chỉnh



Mức giá
Vé lượt 

(đồng)

Vé tháng

 (đồng)

Vé Quý 

(đồng )

3 4 5 6

Mức giá cũ 35,000 1,050,000 2,835,000

Mức giá điều chỉnh 34,000 1,031,000 2,783,000

Mức giá cũ 50,000 1,500,000 4,050,000

Mức giá điều chỉnh 49,000 1,473,000 3,976,000

Mức giá cũ 75,000 2,250,000 6,075,000

Mức giá điều chỉnh 74,000 2,209,000 5,965,000

Mức giá cũ 120,000 3,600,000 9,720,000

Mức giá điều chỉnh 118,000 3,535,000 9,543,000

Mức giá cũ 180,000 5,400,000 14,580,000

Mức giá điều chỉnh 177,000 5,302,000 14,315,000

Mức giá cũ 15,000 450,000 1,215,000

Mức giá điều chỉnh 14,000 442,000 1,193,000

Mức giá cũ 25,000 750,000 2,025,000

Mức giá điều chỉnh 24,000 736,000 1,988,000

Mức giá cũ 45,000 1,350,000 3,645,000

Mức giá điều chỉnh 44,000 1,325,000 3,579,000

Mức giá cũ 70,000 2,100,000 5,670,000

Mức giá điều chỉnh 69,000 2,062,000 5,567,000

Mức giá cũ 100,000 3,000,000 8,100,000

Mức giá điều chỉnh 98,000 2,945,000 7,953,000

2/1/2022 12/31/2022

7/1/2023 12/31/2023

Mức thu được điều chỉnh khi áp dụng mức thuế xuất GTGT 8% như sau

PHỤ LỤC 02

 Điều chỉnh mức thu tại Trạm thu phí Km2171+200 trong thời kỳ thanh tra

Thời gian áp dụng

Bắt đầu Kết thúc



Theo báo cáo hàng 

tháng

Theo tờ khai thuế 

GTGT

1 2 3 4 5=3-4 6

A Tổng cộng         669,614,467,978           641,778,745,978          27,835,722,000   

I Năm 2022         373,636,748,978           373,636,748,978                                -     

Quý I           87,361,796,978             87,361,796,978                                -     

Quý II           87,328,778,000             87,336,578,022   (7,800,022)

6 tháng đầu năm         174,690,574,978           174,698,375,000   (7,800,022)

Quý III           96,286,193,000             96,278,392,978   7,800,022 

Quý IV         102,659,981,000           102,659,981,000                                -     

6 tháng cuối năm         198,946,174,000           198,938,373,978                  7,800,022   

II Năm 2023         295,977,719,000           268,141,997,000          27,835,722,000   

1 Quý I           92,518,345,000             92,518,345,000                                -     

2 Quý II         106,802,283,000           106,802,283,000                                -     

3 Quý III           96,657,091,000             68,821,369,000          27,835,722,000   
 Tháng 09/2023 chưa đến kỳ kê khai thuế 

GTGT 

B

I Năm 2022         373,636,748,978           373,636,748,978   

1 Tháng 01           31,803,153,000             31,803,153,000   

2 Tháng 02           25,603,172,000             25,603,172,000   

3 Tháng 03           29,955,471,978             29,955,471,978   

4 Tháng 04           30,506,417,000             30,506,417,000   

5 Tháng 05           31,149,226,000             31,157,026,022   (7,800,022)

 Tờ khai thuế GTGT lớn hơn báo cáo DT 

do trong tờ kê khai có điều chỉnh tăng 

7.800.022 đồng trong Tháng 03 (Phần trả 

lại cho khách hàng mua vé tháng, vé quý 

được hưởng giảm thuế 2% theo NĐ15) 

6 Tháng 06           25,673,135,000             25,673,135,000    01/06/2022 - 25/06/2022 

7 Tháng 07           32,593,662,022             32,578,061,978   15,600,044 

-) Trong báo cáo Doanh thu tháng 7 có 

điều chỉnh tăng 7.800.022 đồng DT do đã 

điều chỉnh tờ kê khai của Tháng 5.                                              

-) Đồng thời Điều chỉnh giảm thuế GTGT 

phải nộp 7.800.022 đồng trong tờ kê khai 

thuế do được giảm 2% vé tháng vé quý 

theo NĐ 15

8 Tháng 08           31,856,157,978             31,863,958,000   (7,800,022)

 Trong báo cáo DT tháng 8 có điều chỉnh 

giảm 7.800.022 đồng do đã điều chỉnh tờ 

kê khai của Tháng 7 

9 Tháng 09           31,836,373,000             31,836,373,000   

10 Tháng 10           29,127,682,000             29,127,682,000   

11 Tháng 11           34,573,195,000             34,573,195,000   

12 Tháng 12           38,959,104,000             38,959,104,000   

Năm 2023         295,977,719,000           268,141,997,000          27,835,722,000   

1 Tháng 01           26,047,580,000             26,047,580,000                                -     

2 Tháng 02           35,248,010,000             35,248,010,000                                -     

3 Tháng 03           31,222,755,000             31,222,755,000                                -     

4 Tháng 04           34,494,270,000             34,494,270,000                                -     

Chi tiết

PHỤ LỤC 03

Ghi chúThời gianTT

Doanh thu

Doanh thu thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ trong thời kỳ thanh tra theo báo cáo của DNDA

Chênh lệch



5 Tháng 05           35,749,378,000             35,749,378,000                                -     

6 Tháng 06           36,558,635,000             36,558,635,000                                -     

7 Tháng 07           34,844,348,000             34,844,348,000                                -     

8 Tháng 08           33,977,021,000             33,977,021,000                                -     

9 Tháng 09           27,835,722,000   0        27,835,722,000   
Tháng 09/2023 chưa đến kỳ kê khai thuế 

GTGT


